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HƯỚNG DẪN

 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ công đoàn (2008 - 2013)


Thực hiện Nghị quyết 03/NQ- ĐCT ngày 22/10/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về “Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn”, nhằm đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong thời gian tới. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (gọi tắt là các đơn vị) rà soát lại trình độ cán bộ chuyên trách công đoàn thuộc cấp mình quản lý và xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn từ năm 2008 - 2013 như sau: 


1. Đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ.
 Sơ bộ đánh giá chất lượng cán bộ công đoàn; thống kê số liệu trình độ cán bộ theo văn bằng về các tiêu chuẩn: Chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học nhằm đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách hiện tại thuộc cấp mình quản lý (kể cả cán bộ đang học, tính đến  30/6/2007), theo mẫu số 01.

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2008 - 2013, nội dung như sau:

2.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo: 

Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo (dài hạn, ngắn hạn) từ 2008 - 2013, đối với cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc cán bộ quy hoạch nguồn để làm chuyên trách công đoàn theo căn cứ và yêu cầu sau:

a. Căn cứ:

- Căn cứ vào quy hoạch đội ngũ cán bộ công đoàn hàng năm và cả nhiệm kỳ của đơn vị.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn theo Pháp lệnh cán bộ công chức, trên cơ sở đánh giá chính xác trình độ, điều kiện, khả năng của cán bộ.

- Căn cứ thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ và đòi hỏi đáp ứng yâu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

b. Yêu cầu:

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài.

- Kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao trình độ chuyên ngành (nhất là học hàm, học vị) với quy hoạch, bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách cán bộ sau đào tạo.

- Đảm bảo cân đối khi cử cán bộ đi đào tạo, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Mở rộng nguồn quy hoạch và đào tạo cán bộ công đoàn.

c. Lập kế hoạch đào tạo:


Các đơn vị lập danh sách chi tiết thông qua Ban Thường vụ, Đảng đoàn (đối với LĐLĐ tỉnh, Tp), Đảng ủy (đối với CĐ ngành TW, CĐ các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn) theo mẫu số 02, giấy khổ A3.
2.2. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ: 

Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn (chuyên trách và bán chuyên trách) từ năm 2008 - 2013 (theo mẫu số 3) đáp ứng các yêu cầu sau:

- Xác định đúng nhu cầu cần thiết cho từng đối tượng cán bộ, ứng với mỗi cấp công đoàn để xây dựng nội dung tập huấn, bồi dưỡng từng năm và nhiệm kỳ, tránh trùng lập.


- Trong nhiệm kỳ, mọi vị trí, chức danh…điều được tập huấn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới trên cơ sở phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho từng cấp công đoàn. 


- Nội dung tập huấn, bồi dưỡng gồm các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kiến thức quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, các chuyên đề lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, các nghị quyết văn bản của công đoàn các cấp…


- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.


3. Phân cấp trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ:


- Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn là UVBCH, UVUB Kiểm tra đồng cấp, cán bộ công đoàn chủ chốt hoặc phụ trách các chuyên đề thuộc LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn là UVBCH, UVUB kiểm tra đồng cấp và cấp trên trực tiếp cơ sở, cán bộ chủ chốt hoặc cán bộ phụ trách các chuyên đề thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các tổng công ty trực thuộc…

- LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn các tổng công ty chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn là UVBCH, UVUB kiểm tra đồng cấp và cấp trên trực tiếp cơ sở (Công đoàn giáo dục cấp huyện…), cán bộ chủ chốt hoặc cán bộ phụ trách các chuyên đề của CĐCS.

- Công đoàn giáo dục các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn là UVBCH, UVUB kiểm tra đồng cấp và cán bộ chủ chốt hoặc cán bộ phụ trách các chuyên đề của công đoàn cơ sở…

- Công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức bồi dưỡng từ tổ trưởng, tổ phó đến UVBCH, UVUB Kiểm tra công đoàn cơ sở.

4. Tổ chức thực hiện:


- Các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ (2008 - 2013). Do vậy, phải báo cáo Đảng đoàn, cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ để tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phân cấp quản lý, chỉ đạo thực hiện.

- Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai và có nghị quyết của Ban Thường vụ. Phải xác định rõ mục tiêu, dự trù kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 03/NQ- ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Dự kiến phân cấp quản lý, phân công cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.


- Công tác đào tạo cán bộ công đoàn do Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện. Hàng năm, căn cứ việc thực hiện kế hoạch và nhu cầu nguồn nhân lực để Ban Thường vụ xem xét bổ xung kế hoạch.


Đề nghị các đơn vị quan tâm, tổ chức thực hiện và gửi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, giai đoạn 2008 - 2013 (kèm theo đĩa mềm dữ liệu) về Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chậm nhất là ngày 15/8/2007. (mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Tâm ĐT: CQ: 04.8220466; DĐ: 0919. 246.054).


Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ trong diện quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã xây dựng, tháng 11 hằng năm  báo cáo đánh giá chất lượng và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn như mục 1, 2 về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức) để tập hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch.

Xin đề nghị Ban Thường vụ khẩn trương chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi giúp Ban Tổ chức kịp tổng hợp, trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thành kế hoạch chung.

Nơi nhận:                                                        Tm. đoàn chủ tịch

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố (T/h).                                       ủỷ viên 
- CĐ ngành TW, 

CĐ TCty trực thuộc TLĐ (T/h).

- Lưu Toc, 
đã ký

                                                                                           Nguyễn Văn Dũng

Mẫu số 01.

Trình độ cán bộ CNVC - LĐ   
(tính đến 30/ 6/2007)


- Tên đơn vị:


- Tổng số cán bộ công nhân viên chức lao động:

	TT
	Học hàm
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Giáo sư
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	

	
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	
	

	3
	Tiến sĩ
	
	

	4
	Thạc sĩ
	
	

	5
	Đại học
	
	

	6
	Cao đẳng
	
	

	7
	Trung cấp
	
	

	
	Trình độ Lý luận chính trị
	
	

	8
	Cử nhân
	
	

	9
	Cao cấp
	
	

	10
	Trung cấp
	
	

	
	Trình độ Ngoại ngữ
	
	

	11
	Đại học
	
	

	12
	Chứng chỉ C
	
	

	13
	Chứng chỉ B
	
	

	14
	Chứng chỉ A
	
	

	
	Trình độ Tin học
	
	

	15
	Đại học
	
	

	16
	Chứng chỉ B
	
	

	17
	Chứng chỉ A
	
	


                                                                 ………………., ngày       tháng        năm    


Người tổng hợp                                     
Thủ trưởng đơn vị

Mẫu số 2 (Giấy khổ A3)

	Tên đơn vị:
........................................



.........................................
	Kế hoạch

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CNVC - LĐ 

(2008 - 2013)


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ đơn vị công tác hiện nay
	Trình độ hiện nay
	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Công đoàn
	Chuyên môn nghiệp vụ (ghi rõ ngành học)
	Lý luận C trị
	Qlý NN
	Ng.

ngữ
	Tin học
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Qlý hành chính
	Ng.

ngữ
	Tin học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trên đại học
	Đại học
	Đại học phần 
	Năm ĐT
	Cử nhân CC
	Trung cấp
	Năm  ĐT
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Yêu cầu nghiên cứu kỹ biểu mẫu 


- Những đồng chí đã qua Đại học công đoàn, không phải học Đại học phần công đoàn.


- Cột 7: 
Học Đại học Công đoàn theo ngành Cử nhân kinh tế (CNKT) 


               Kỹ sư bảo hộ lao động (KSBHLĐ) Đại học phần công đoàn (ĐHPCĐ)...


 - Cột 8:
Thạc sĩ (th.s); Tiến sĩ (T.s)


- Cột 13; 14: Ghi rõ ngành đào tạo, hình thức đào tạo:


  VD: Đào tạo thạc sĩ kinh tế hệ tại chức (ths KT-TC), tập trung (ths KT - TT)


          Đại học quản trị kinh doanh, hệ tại chức (QTKD-TC); tập trung (QTKD-TT)

- Cột 15: Đào tạo ngắn hạn, Đại học phần Công đoàn ghi (CĐ) Đại học phần bảo hộ lao động (BHLĐ)...


- Cột 16; 19 ghi rõ năm bắt đầu cử đi đào tạo.


- Cột 20; 21; 22 có nhu cầu đào tạo đánh dấu (x)


	Người thực hiện
	Ngày     tháng      năm 2007
TM. Ban hoặc đơn vị

(Ký tên đóng dấu)



Kế hoạch 
Mẫu số: 03
Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn (2008 - 2013)

	Số TT
	Cấp tổ chức thực hiện

tập huấn, bồi dưỡng
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	01
	LĐ LĐ tỉnh,Tp, CĐ ngành TW, CĐ các Tổng CT trực thuộc TLĐ.

- Dự báo số lượng cán bộ công đoàn

- Số lớp tập huấn, bồi dưỡng

- Số lượt cán bộ tập huấn, bồi dưỡng

- Tổng kinh phí thực hiện
	
	
	
	
	
	

	02
	LĐLĐ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, CĐ các Tổng công ty.

- Dự báo số lượng cán bộ công đoàn

- Số lớp tập huấn, bồi dưỡng

- Số lượt cán bộ tập huấn, bồi dưỡng

- Tổng kinh phí thực hiện
	
	
	
	
	
	

	03
	Công đoàn Giáo dục cấp huyện.
- Dự báo số lượng cán bộ công đoàn

- Số lớp tập huấn, bồi dưỡng

- Số lượt cán bộ tập huấn, bồi dưỡng

- Tổng kinh phí thực hiện
	
	
	
	
	
	

	04
	Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp.

- Dự báo số lượng cán bộ công đoàn

- Số lớp tập huấn, bồi dưỡng

- Số lượt cán bộ tập huấn, bồi dưỡng

- Tổng kinh phí thực hiện
	
	
	
	
	
	


                                                                   …….…, ngày      tháng     năm 

                                                                                    TM. Ban Thường vụ

                                                                                        (ký tên đóng dấu)                                                                
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